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BẢNG GIÁ

MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TT. HUẾ
	STT
	DANH MỤC
	MỨC THU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GIÁ TRỊ

	1
	Khám Tổng quát các chuyên khoa: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa (phân loại), Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Da liễu.
	68.000
	Đồng/người
	Khám chuyên khoa để đánh giá tình trạng sức khỏe. Trên cơ sở đó trao đổi các vấn đề sức khỏe, dựa trên các xét nghiệm để có hướng xử lý các bệnh lý liên quan đến sức khỏe.

	2
	Công thức máu 18 thông số
	30.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát các bệnh lý như thiếu máu, nhiễm trùng, sốt xuất huyết…

	3
	Đường huyết mao mạch
	18.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát bệnh lý đái tháo đường

	4
	Ure/Creatinin máu
	36.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá chức năng thận.

	5
	Men gan SGOT, SGPT 
	36.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá tình trạng chức năng gan.

	6
	Nước tiểu 11 thông số
	20.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát các bệnh lý của hệ tiết niệu

	7
	X quang Phổi thẳng
(Chụp film kỹ thuật số, không in film)
	40.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá các bệnh lý phổi: Viêm phổi, lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi và tầm soát Ung thư phổi. (Không chụp XQ khi nghi ngờ mang thai hoặc đang mang thai, thay bằng Siêu âm bụng tổng quát)

	8
	Khám Phụ khoa (tìm bệnh lý)
	67.000
	Đồng/người
	Khám phụ khoa kết hợp phết tế bào tử cung cho tất cả các phụ nữ đã có gia đình nhằm tầm soát ung thư cổ tử cung.

	9
	Nhóm máu (ABO, Rh)
	45.000
	Đồng/xét nghiệm
	Biết được nhóm máu của bản thân.

	10
	Bilanlipid máu – mỡ trong máu
	84.000
	Đồng/xét nghiệm
	Cholesterol toàn phần, cholesterol có hại và Triglyceride, từ đó đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch.

	11
	Acid Uric máu
	18.000
	Đồng/xét nghiệm
	Chẩn đoán bệnh Goutte

	12
	Test HbsAg – Viêm gan B
	44.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát nhiễm Virus viêm gan B. Viêm gan B là một nhiễm trùng mãn tính, có thể gây xơ gan và ung thư gan.

	13
	HIV test nhanh
	44.000
	Đồng/xét nghiệm
	Chẩn đoán HIV/AIDS

	14
	BK đờm
	19.000
	Đồng/xét nghiệm
	Vi trùng lao

	15
	Xét nghiệm soi phân
	25.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tìm kí sinh trùng đường ruột

	16
	Điện tâm đồ ECG
	26.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá  bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim, tim bệnh lý.

	17
	Siêu âm tổng quát và siêu âm phụ khoa 
	26.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách, phát hiện các khối u hoặc sỏi… Siêu âm đối với phụ nữ giúp đánh giá phần phụ khoa: tử cung và buồng trứng.

	18
	Xquang Cột sống thắt lưng (2 film) – Chụp film thường
	33.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá cột sống thắt lưng xem tình trạng thoái hóa, gai cột sống, trượt xẹp đốt sống…

	
	Xquang Cột sống thắt lưng (2 film) – Chụp film kỹ thuật số - không in film
	55.000
	
	

	19
	Xquang Cột sống cổ (2 film) – Chụp film thường
	36.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá cột sống cổ xem tình trạng thoái hóa, gai cột sống, trượt xẹp đốt sống…

	
	Xquang Cột sống cổ (2 film) – Chụp film kỹ thuật số - Không in film
	55.000
	
	

	20
	Xquang xoang Blonde Heartz (2 film) –Chụp film thường
	37.000
	Đồng/xét nghiệm
	Đánh giá tình trạng các xoang.

	
	Xquang xoang Blonde Heartz (2 film) –Chụp film KTS – Không in film
	55.000
	
	

	21
	Nội soi dạ dày, tá tràng
	108.000
	Đồng/xét nghiệm
	Kiểm tra các bất thường về đường tiêu hóa trên như: viêm loét dạ dày, tá tràng, các khối u thực quản, dạ dày…

	22
	Xét nghiệm CEA
	40.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát K phổi, K đại tràng, K vú…

	23
	Xét nghiệm PSA
	42.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát K tuyến tiền liệt.

	24
	Xét nghiệm AFP
	40.000
	Đồng/xét nghiệm
	Tầm soát K gan.

	25
	Nội soi mũi xoang
	61.000
	Đồng/xét nghiệm
	Xem các bệnh lý về mũi xoang như: vẹo vách ngăn, các khối u mũi xoang...

	26
	Chụp bàn tay (một tư thế/bàn tay/film) – Chụp film thường
	27.000
	Đồng/xét nghiệm
	Để xem các bất thường về xương, khớp... tại vị trí chụp film tương ứng.

	
	Chụp bàn tay (một tư thế/bàn tay/film) – Chụp film kỹ thuật số - Không in film
	40.000
	
	

	27
	Chụp bàn tay (hai tư thế/bàn tay/2 film) – Chụp film thường
	37.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp bàn tay (hai tư thế/bàn tay/2 film) – Chụp film KTS – không in film
	55.000
	
	

	28
	Chụp bàn chân (một tư thế/bàn chân/film) – Chụp film thường
	27.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp bàn chân (một tư thế/bàn chân/film) – Chụp film KTS – Không in film
	40.000
	
	

	29
	Chụp bàn chân (hai tư thế/bàn chân/2 film) – Chụp film thường
	37.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp bàn chân (hai tư thế/bàn chân/2 film) – Chụp film KTS – Không in film
	55.000
	
	

	30
	Chụp cẳng chân (một tư thế/cẳng chân/film) – Chụp film thường
	33.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp cẳng chân (một tư thế/cẳng chân/film) – Chụp film KTS – Không in film
	40.000
	
	

	31
	Chụp cẳng chân (hai tư thế/cẳng chân/2 film) – Chụp film thường
	42.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp cẳng chân (hai tư thế/cẳng chân/2 film) – Chụp film KTS – Không in film
	55.000
	
	

	32
	Chụp ổ răng (1 film) – Chụp film thường
	27.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp ổ răng (1 film) – Chụp film KTS – Không in film
	40.000
	
	

	33
	Chụp khớp gối (hai tư thế/gối/2 film) – Chụp film thường
	42.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp khớp gối (hai tư thế/gối/2 film) – Chụp film KTS – Không in film
	55.000
	
	

	34
	Chụp khớp gối (một tư thế/gối/film) – chụp film thường
	33.000
	Đồng/xét nghiệm
	

	
	Chụp khớp gối (một tư thế/gối/film) – chụp film KTS – Không in film
	40.000
	
	


*Phụ trách bộ phận Khám sức khỏe doanh nghiệp:

CN. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 

Tầng 3 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Số điện thoại: 0543.761761 (số máy lẻ: 1301)

Di động: 0905.612.315
Email: anhnguyen.khth@gmail.com
	Nơi nhận:

-Các đơn vị KSK;

-Lưu: KHTH
	P.TRƯỞNG PHÒNG KHTH

BS. PHAN QUỐC DŨNG

(Đã ký)
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